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A. [bookmark: _GoBack]KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG
I. PHẦN ĐỊA LÝ DÂN CƯ
- Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta
- Nguồn lao động (ưu, nhược điểm), cơ cấu lao động, vấn đề việc làm và hướng giải quyết
- Đô thị hóa: đặc điểm, phân loại, ảnh hưởng
II. ĐỊA LÝ KINH TẾ
-Chuyển dịch CCKT: ngành, thành phần và lãnh thổ
- Các ngành kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, GTVT, TTLL, du lịch và thương mại (vai trò, đặc điểm, tình hình phát triển, phân bố)
- Công nghiệp trọng điểm
III.CÁC VÙNG KINH TẾ
-Thế mạnh của vùng TDMN Bắc Bộ
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở ĐBSH
- Vấn đề phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ
B. KỸ NĂNG BÀI TẬP ATLAT, BIỂU ĐỒ, BẢNG SỐ LIỆU
- Rèn kỹ năng sử dụng Atlat để khai thác kiến thức trả lời câu hỏi
- Cách nhận dạng các dạng biểu đồ: tròn, cột, miền, kết hợp, đường…..
- Cách phân tích, nhận xét bảng số liệu để làm bài tập
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  (Sách câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 đã phát cho học sinh)
D. MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Biểu hiện nào sau đây thể hiện nước ta đông dân?
A. Nhiều dân tộc.	B. Dân số trẻ.		C. Quy mô dân số lớn.	D. Gia tăng dân số nhanh.
Câu 2: Các đô thị lớn của nước ta tập trung chủ yếu ở
A. đồng bằng.		B. trung du.		C. miền núi.			D. cao nguyên.
Câu 3: Cây công nghiệp nào sau đây có nguồn gốc cận nhiệt?
A. Hồ tiêu.		B. Chè.		C. Cao su.			D. Điều.
Câu 4: Thành tựu nổi bật của công cuộc hội nhập quốc tế của nước ta là thu hút mạnh
A. nguồn lao động.	B. nguồn khoáng sản	C. nguồn lương thực		D. vốn đầu tư.
Câu 5: Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây công nghiệp hàng năm ở nước ta?
A. Cà phê.		B. Cao su.		C. Đậu tương.			D. Hồ tiêu.
Câu 6: Vật nuôi nào sau đây là nguồn cung cấp sản lượng thịt lớn nhất trong tổng sản lượng thịt ở nước ta?
A. Trâu.	B. Dê.	C. Cừu.	D. Lợn.
Câu 7: Sản phẩm nào sau đây không thuộc công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt?
A. Đường mía.	B. Cà phê.	C. Xay xát.	D. Nước mắm.
Câu 8: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây không có dân cư sinh sống?
A. Điểm công nghiệp.						B. Khu công nghiệp tập trung.
C. Trung tâm công nghiệp.		D. Vùng công nghiệp.
Câu 9: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây là đô thị đặc biệt?
A. Thái Nguyên.	B. Hà Nội.	C. Hạ Long.	D. Hải Phòng.
Câu 10: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trong các trung tâm kinh tế sau đây, trung tâm nào có quy mô lớn nhất?
A. Hải Phòng.	B. Bắc Ninh.	C. Hải Dương.	D. Thái Nguyên.
Câu 11: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trong các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm sau đây, trung tâm nào có số lượng các ngành chế biến nhiều nhất?
A. TP Hồ Chí Minh.	B. Phan Thiết.	C. Bảo Lộc.			D. Tây Ninh.
Câu 12: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào có diện tích trồng lúa lớn nhất?
A. Kon Tum.	B. Gia Lai.	C. Đắk Lắk.			D. An Giang.

Câu 13: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy điện nào sau đây là nhà máy nhiệt điện?
A. Hòa Bình.	B. Thác Bà.		C. Tuyên Quang.		D. Phả Lại.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay?
A. Nhiều kinh nghiệm trong công nghiệp.		B. Phân bố tập trung ở khu vực miền núi.
C. Chất lượng lao động ngày càng tăng.		D. Chủ yếu là lao động có trình độ cao.
Câu 15: Quá trình đô thị hóa của nước ta hiện nay không có đặc điểm nào sau đây?
A. Trình độ đô thị hóa còn thấp.			B. Phân bố các đô thị không đều.
C. Tỉ lệ dân thành thị tăng lên.			D. Có nhiều đô thị có quy mô lớn.
Câu 16: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết nhận xét nào về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước phân theo nhóm ngành?
A. Tỉ trọng ngành công nghiệp khai thác giảm . 	
B. Tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến giảm.
C. Tỉ trọng ngành công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước tăng.
D. Giá trị sản xuất công nghiệp cả nước năm 2007 so với năm 2000 ổn định.
Câu 17: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM ( Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2010
	2015
	2019

	Khai thác
	2414,4
	3049,9
	3777,7

	Nuôi trồng
	2728,3
	3532,2
	4490,5


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê 2020)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản của nước ta qua các năm?
A.Sản lượng khai thác giảm.			B. Sản lượng nuôi trồng lớn hơn khai thác.
C. Sản lượng nuôi trồng giảm.		D. Sản lượng nuôi trồng nhỏ hơn khai thác.
[image: ]Câu 18: Cho biểu đồ:


CƠ CẤU DÂN SỐ THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA
(Nguồn: Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê 2020)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta qua các năm?
A. Tỉ lệ dân nông thôn lớn hơn tỉ lệ dân thành thị.     B. Tỉ lệ dân nông thôn nhỏ hơn tỉ lệ dân thành thị.
C. Tỉ lệ dân nông thôn và thành thị đều tăng lên.       D. Tỉ lệ dân nông thôn và thành thị đều giảm đi.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta hiện nay?
A. Mức sống của dân cư rất cao.	B. Tăng trưởng kinh tế khá cao.
C. Lạm phát được kiểm soát tốt.	D. Cơ cấu kinh tế chuyển biến.
Câu 20: Chuyển dịch CC lãnh thổ kinh tế của nước ta hiện nay mang lại ý nghĩa nào sau đây?
A. Tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp.	B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế.
C. Thúc đẩy xuất khẩu lao động.	D. Tăng vai trò kinh tế nhà nước.
Câu 21: Điều kiện nào sau đây thuận lợi cho nước ta sản xuất lúa gạo?
A. Đồng bằng rộng, đất phù sa màu mỡ.	B. Khí hậu phân hóa, có mùa đông lạnh.
C. Nhiều sông, sông ngòi có mùa khô.	D. Địa hình đồi núi, phân bậc theo độ cao.
Câu 22: Khó khăn về tự nhiên đối với phát triển ngành thủy sản nước ta hiện nay là
A. cảng cá còn chưa đáp ứng yêu cầu.	B. nguồn lợi thủy sản đang bị suy giảm.
C. trình độ của lao động còn chưa cao.	D. công nghệ chế biến chậm đổi mới.
Câu 23: Cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta đang có sự chuyển dịch do
A. lao động phân bố đồng đều.	B. đầu tư trong nước dồi dào.
C. chính sách công nghiệp hóa.	D. cơ sở hạ tầng rất hiện đại.
Câu 24: Giải pháp nào sau đây góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm CN của nước ta?
A. Áp dụng các công nghệ hiện đại.	B. Đẩy mạnh khai thác tài nguyên.
C. Tự chủ hoàn toàn về nguyên liệu.	D. Ưu tiên các ngành truyền thống.
Câu 25: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thịt hơi xuất chuồng tính theo đầu người đạt trên 50 kg/người?
A. Lai Châu.	B. Lào Cai.	C. Yên Bái.	D. Sơn La.
Câu 26: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào có sản lượng thủy sản khai thác lớn hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng?
A. Kiên Giang.	B. Cà Mau.	C. An Giang.	D. Bạc Liêu.
Câu 27: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp Quy Nhơn không có ngành công nghiệp nào sau đây?
A. Cơ khí.	B. Khai thác than.	C. Chế biến nông sản.	D. Sản xuất vật liệu xây dựng.
Câu 28: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có giá trị sản xuất lớn nhất?
A. Long Xuyên.	B. Cần Thơ.	C. Vũng Tàu.	D. Sóc Trăng
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 2019 (Đơn vị:%)
	Ngành
	Nông – lâm – ngư
nghiệp
	Công nghiệp – xây
dựng
	Dịch vụ

	Tỉ trọng
	34,5
	30,2
	35,3


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê 2020)
Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế của nước ta năm 2019.
Câu 2: Dân số gia tăng nhanh gây hậu quả như thế nào đến phát triển KT - XH của nước ta?
Câu 3: Tại sao Đồng bằng sông Hồng có nhiều khu công nghiệp tập trung?
ĐỀ 2
PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Hiện tượng bùng nổ dân số ở nước ta diễn ra vào khoảng thời gian nào sau đây?
A. Nửa đầu thế kỉ XIX.	B. Nửa cuối thế kỉ XIX.
C. Nửa đầu thế kỉ XX.	D. Nửa cuối thế kỉ XX.
Câu 2: Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta?
A. Nhà nước.	B. Tập thể.		C. Tư nhân.		D. Cá thể.
Câu 3: Công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt không có ngành nào sau đây?
A. Chế biến nước mắm	B. Xay xát.	C. Rượu, bia, nước ngọt.	D. Đường mía.
Câu 4: Ngành vận tải nào sau đây ở nước ta có bước tiến rất nhanh nhờ chiến lược phát triển táobạo?
A. Đường sắt.		B. Đường sông.	C. Đường hàng không.	D. Đường ống.
Câu 5: Vùng nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.	B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Bắc Trung Bộ.	D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 6: Vùng đồi trước núi ở Bắc Trung Bộ có thế mạnh để phát triển ngành nào sau đây?
A. Nuôi đại gia súc.	B. Khai thác thủy sản.
C. Trồng lúa nước.	D. Nuôi trồng thủy sản.
Câu 7: Đất badan ở Tây Nguyên không thích hợp để phát triển loại cây nào sau đây?
A. Cà phê.		B. Lúa nước.			C. Cao su.			D. Hồ tiêu.
Câu 8: Thành phố nào sau đây ở ĐB sông Cửu Long là thành phố trực thuộc trung ương?
A. Bến Tre.		B. Mỹ Tho.			C. Cần Thơ.			D. Cà Mau.
Câu 9: Dựa vào Atlat Địa lí VN Trang 18, cho biết trâu được nuôi nhiều ở vùng nào sau đây?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.				B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.					D. Tây Nguyên.
Câu 10: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết đường dây 500KV bắt đầu từ nhà máy điện nào sau đây?
A. Phả Lại.		B. Ninh Bình.		C. Thác Bà.			D. Hòa Bình.
Câu 11: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu?
A. Lào Cai.		B. Vĩnh Phúc.		C. Quảng Ninh.		D. Lạng Sơn.
Câu 12: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam T 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây là trung tâm quốc gia?
A. Lạng Sơn.		B. Hà Nội.			C. Hạ Long.			D. Hải Phòng.
Câu 13: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Bắc Ninh.	B. Hà Nội.		C. Hải Dương.			D. Hải Phòng.
Câu 14: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam T 26, cho biết cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Hà Giang.		B. Cao Bằng.		C. Lạng Sơn.				D. Lào Cai.
Câu 15: Dựa vào Atlat Địa lí VN t 27, cho biết tỉnh Thanh Hóa có khu kinh tế ven biển nào sau đây?
A. Nghi Sơn.		B. Vũng Áng.	C. Đông Nam Nghệ An.	D. Chân Mây- Lăng Cô.
Câu 16: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Phú Yên.		B. Khánh Hòa.		C. Ninh Thuận.		D. Bình Thuận.
Câu 17: Giải pháp nào sau đây nhằm kiểm chế tốc độ gia tăng nguồn lao động ở nước ta?
A. Phân bố lại dân cư và lao động.			B. Thực hiện tốt chính sách dân số.
C. Đa dạng các hoạt động sản xuất.			D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng với chuyển dịch CCKT theo lãnh thổ của nước ta hiện nay?
A. Thành lập các khu công nghiệp tập trung. B. Các vùng chuyên canh lớn được hình thành.
C. Tạo sự phân hóa sản xuất lớn giữa các vùng.	
D. Vai trò kinh tế tư nhân ngày càng quan trọng.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây đúng với tình hình sản xuất lương thực của nước ta?
A. Năng suất và sản lượng tăng mạnh.		B. Chưa có các vùng chuyên canh lớn.
C. Bình quân lương thực đầu người thấp.		D. Lượng gạo nhập khẩu hàng năm lớn.
Câu 20: Nhận định nào sau đây không đúng với tài nguyên du lịch của nước ta?
A. Cơ sở quan trọng tạo ra sự hấp dẫn du lịch. 
B. Phong phú đa dạng với nhiều di sản thế giới.
C. Chỉ tập trung ở vùng ven biển và các đảo lớn.	
D. Yếu tố cơ bản để hình thành các điểm du lịch.
Câu 21: Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢT HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN PHÂN THEO NGÀNH VẬN TẢI TỪ 2010 - 2018
	Năm
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Đường sắt
	Đường bộ
	Đường thủy
	Đường hàng không

	2010
	2315,2
	11,2
	2132,3
	157,5
	14,2

	2012
	2676,5
	12,2
	2504,3
	145,0
	15,0

	2014
	3056,8
	12,0
	2863,5
	156,9
	24,4

	2016
	3623,2
	9,8
	3401,9
	172,9
	38,6

	2018
	4291,5
	8,7
	4004,7
	229,0
	49,1


 (Đơn vị: triệu lượt người)
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết từ năm 2010 đến năm 2018 ngành vận tải nào sau đây có số lượt hành khách vận chuyển giảm?
A. Đường sắt.	B. Đường bộ.	C. Đường thủy.	D. Đường hàng không.
Câu 22: Cho biểu đồ:
[image: ]SẢN LƯỢNG KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG VÀ TỈ TRỌNG SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2019

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Căn cứ vào biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng đều tăng.	B. Sản lượng thủy sản nuôi trồng luôn cao hơn khai thác.
C. Tỉ trọng thủy sản nuôi trồng thấp và đang giảm xuống.	D. Sản lượng khai thác tăng và luôn thấp hơn nuôi trồng.
Câu 23: Việc phát triển chăn nuôi gia súc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ đang gặp khó khăn chủ yếu về
A. vận chuyển sản phẩm tới các vùng tiêu thụ.  B. thiếu lao động có trình độ chuyên môn cao.
C. cơ sở thức ăn phụ thuộc chính từ nhập khẩu. D. không có các cơ sở công nghiệp chế biến.
Câu 24: Điều kiện nào sau đây giúp Duyên hải Nam Trung Bộ thuận lợi xây dựng các cảng biển?
A. Nhiều vũng, vịnh biển sâu.				B. Nhiều vùng cửa sông rộng lớn.
C. Có các đảo gần bờ, bãi cát.				D. Có các dòng hải lưu ở ven bờ.
Câu 25: Ý nghĩa xã hội của việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là
A. thu hút thêm lao động từ các vùng khác.	B. tạo nguyên liệu phát triển công nghiệp.
C. tạo các sản phẩm xuất khẩu quan trọng.	D. chuyển dịch mạnh cơ cấu ngành kinh tế.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây không đúng đối với hạn chế về tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Mùa đông nền nhiệt thấp.			B. Mùa khô kéo dài sâu sắc.
C. Triều cường tác động mạnh.			D. Nguồn khoáng sản hạn chế.
Câu 27: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết năm 2007 Việt Nam xuất siêu sang nước nào sau đây?
A. Malaixia.      B. Trung Quốc.	C. Hoa Kì.	D. Xingapo.
Câu 28: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết tài nguyên du lịch nào sau đây có ở Phú Quốc và Côn Đảo?
A. Khu dự trữ sinh quyển thế giới.				B. Di sản văn hóa thế giới.
C. Di tích lịch sử cách mạng.					D. Di sản thiên nhiên thế giới.
PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH LÚA THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ 2019	(Đơn vị: nghìn ha)
	Vụ lúa
Năm
	Đông xuân
	Hè thu
	Mùa

	2010
	3085,9
	2436,0
	1967,5

	2019
	3123,9
	2734,4
	1611,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích lúa các vụ trong năm 2010 và 2019.
Câu 2: (1,0 điểm) Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.
Câu 3: (1,0 điểm) Hãy nêu khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc lớn của vùng.
-------------HẾT ----------
ĐỀ 3
TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm )
Câu 1. Cây cao su tập trung nhiều nhất ở vùng
	A. Tây Nguyên           B. Đông Nam Bộ        C. Bắc Trung Bộ	         D. Đồng bằng sông Hồng 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hai tỉnh có diện tích trông cây công nghiệp lâu năm (năm 2007) tập trung chủ yếu tại
	A. Bình Phước và Đắk Lắk. 		C. Lâm Đồng và Kon Tum.
	B. Gia Lai và Tây Ninh. 		D. Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Câu 4. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 22,cho biết nhà máy thủy điện nào say đây có công suất trên 1000 MW?
	A. Yaly 	B. Đa Nhim 	C. Thác Bà 	D. Hòa Bình
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiệp có quy mô (năm 2007) lớn nhất vùng TD&MN Bắc Bộ là
	A. Cẩm Phả. 	B. Hạ Long.	C. Thái Nguyên. 	D. Việt Trì. 
Câu 3. Cho bảng số liệu: Diện tích và sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2010- 2018
	Năm
	2010
	2015
	2017
	2018

	Diện tích (nghìn ha)
	7489,4
	7828,0
	7705,2
	7570,9

	Sản lượng (nghìn tấn)
	40005,6
	45091,0
	42738,9
	44046,0


( Nguồn Niêm giám Tổng cục Thống kê, năm 2019)
Để thể hiện diện tích và sản lượng lúa của nước ta trong giai đoạn 2010- 2018, biểu đồ nào 
thích hợp nhất?
	A. Miền.	B. Tròn.	C. Đường.	D. Cột. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 22,cho biết nhà máy thủy điện nào say đây có công suất trên 1000 MW?
	A. Yaly 	B. Đa Nhim 	C. Thác Bà 	D. Hòa Bình
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiệp có quy mô (năm 2007) lớn nhất vùng TD&MN Bắc Bộ là
	A. Cẩm Phả. 	B. Hạ Long.	C. Thái Nguyên. 	D. Việt Trì. 
Câu 6. Hai đô thị đặc biệt của nước ta là
	A. Hà Nội, Đà Nẵng 	B. TP Hồ Chí Minh, Hà Nội
C. TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng	D. TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng 
Câu 7. Cho bảng số liệu: Diện tích và sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2010- 2018
	Năm
	2010
	2015
	2017
	2018

	Diện tích (nghìn ha)
	7489,4
	7828,0
	7705,2
	7570,9

	Sản lượng (nghìn tấn)
	40005,6
	45091,0
	42738,9
	44046,0


( Nguồn Niêm giám Tổng cục Thống kê, năm 2019)
A. Diện tích lúa và sản lượng lúa nhìn chung tăng.
C. Diện tích lúa tăng chậm hơn sản lượng lúa. 
	B. Sản lượng lúa tăng liên tục qua các năm.		
D. Diện tích lúa giảm liên tục qua các năm. 
Câu 8. Công cuộc Đổi mới của nước ta được tiến hành đầu tiên trong lĩnh vực nào?
	A. Dịch vụ 		B. Giao thông vận tải		C. Nông nghiệp 	D. Công nghiệp 
Câu 9. Hệ thống sông nào sau đây có trữ lượng thủy năng lớn nhất nước ta?
	A. Sông Mê Kông	B. Sông Thái Bình 	C. Sông Hồng    D. Sông Đồng Nai 
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, ba nhà máy nhiệt điện có công suất lớn nhất nước ta (năm 2007) là 
	A. Phả Lại, Ninh Bình, Phú Mỹ. 				C. Phả Lại, Cà Mau, Phú Mỹ.
	B. Phả Lại, Cà Mau, Trà Nóc				D. Phú Mỹ, Bà Rịa, Cà Mau.
Câu 11. Đây là điểm khác nhau giữa các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc và ở miền Nam
	A. Các nhà máy ở miền Bắc được xây dựng sớm hơn các nhà máy ở miền Nam.
	B. Các nhà máy điện ở miền Nam thường có quy mô lớn hơn.
	C. Miền Bắc nằm gần vùng nguyên liệu, miền Nam gần các thành phố.
	D. Miền Bắc chạy bằng than, miền Nam chạy bằng dầu hoặc khí.
Câu 12. Quá trình đô thị hóa ở nước ta có những chuyển biến tích cực là do?
	A. Nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường. 
 B. Quá trình công nghiệp hóa đang được đẩy mạnh.
	C. Nước ta thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài.   
D. Tác động của toàn cầu hóa và khu vực hóa.
Câu 13. Nhận định không đúng với đặc điểm phân bố dân cư của nước ta là
	A. Mật độ dân số ở nông thôn cao hơn so với thành thị.   
B. Dân cư tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn.
C. Phân bố không đồng đều giữa đồng bằng với trung du và miền núi
D. Tỉ lệ dân thành thị của nước ta ngày càng tăng cao.
Câu 14. Thuận lợi chủ yếu để nước ta phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt là
	A. Rừng ngập mặn	B. Ao, hồ, ô trũng 	C. Bãi triều 	D. Đầm phá 
Câu 15. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế nước ta được thể hiện ở
	A. Tỉ trọng trong cơ cấu GDP tăng đáng kể.	B. Tỉ trọng trong cơ cấu GDP tăng nhanh 
	C. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP D. Chiếm tỉ trọng cao thứ hai trong cơ cấu GDP
Câu 16. Ở nước ta, trâu phân bố nhiều nhất ở vùng nào sau đây?
	A. Đông Nam Bộ 	B. Tây Nguyên 
	C. Trung du miền núi Bắc Bộ	D. Đồng bằng sông Hồng 
Câu 17. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết vùng nào sau đây có GDP tính theo bình quân đầu người cao nhất cả nước?
	A. Tây Nguyên 	B. Đồng bằng sông Hồng 
	C. Đông Nam Bộ 	D. Bắc Trung Bộ
Câu 18. Đặc điểm nào sau đây không phải là mặt mạnh của nguồn lao động nước ta hiện nay?
	A. Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông - lâm - thủy sản.
	B. Chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng lên.
	C. Ti lệ lao động trẻ cao, có khả năng tiếp thu các thành tựu khoa học kĩ thuật.
	D. Có tác phong công nghiệp và kỉ luật lao động cao.
Câu 19. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng không có ngành công nghiệp nào sau đây?
	A. Cơ khí. 	B. Khai thác than. 	C. Đóng tàu. 	D. Dệt may
Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết các trung tâm kinh tế nào sau đây có quy mô (năm 2007) từ trên 15 đến 100 nghìn tỉ đồng ở nước ta?
	A. Hải Phòng, Hạ Long, Vũng Tàu, Biên Hoà, Cần Thơ.
	B. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Biên Hoà, Vũng Tàu.
	C. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng. TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.
	D. Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Biên Hoà, Cần Thơ
Câu 21. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có cơ cấu ngành đa dạng là nhờ vào
	A. Nguyên liệu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn.
	B. Thị trường tiêu thụ lớn và trình độ lao động cao.
	C. Lực lượng lao động đông và cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại.
	D. Nguyên liệu tại chỗ phong phú và nhiều đô thị lớn.
Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết cây chè được trồng nhiều nhất ở vùng nào?
	A. Đông Nam Bộ      B. Đồng bằng sông Hồng      C. Tây Nguyên 	  D. TDMN Bắc Bộ
Câu 23. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành nông nghiệp nước ta là
	A. Tăng tỉ trọng nông nghiệp, giảm tỉ trọng thủy sản và lâm sản
	B. Giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thủy sản và lâm sản
	C. Giảm tỉ trọng nông nghiệp và lâm sản, tăng tỉ trọng thủy sản 
	D. Giảm tỉ trọng lâm sản, tăng tỉ trọng thủy sản và nông nghiệp






Câu 24. Cho biểu đồ:
[image: ]
Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1999-2011?
	A. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng nhưng không đều.
	B. Tỷ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu, cơ bản là xuất siêu.
	C. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu giảm đều, tỷ trọng giá trị nhập khẩu tăng.
	D. Tỷ trọng xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu, cơ bản là nhập siêu.
Câu 25. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
	A. Hội nhập nền kinh tế thế giới. 			B. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	C. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa	D. Mở rộng đầu tư ra nước ngoài. 
Câu 26. Tỉnh nào sau đây có số lượng bò nhiều nhất cả nước?
	A. Thanh Hóa 	B. Gia Lai	C. Hà Tĩnh 	D. Nghệ An 
Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, các đô thị có quy mô dân số (năm 2007) trên 1 triệu người ở nước ta gồm có
	A. Hà Nội, Biên Hoà, TP. Hồ Chí Minh		B. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.
	C. Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh. 		D. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Năng. 
Câu 28. Cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta chuyển dịch theo hướng
	A. Giảm tỉ trọng nhóm ngành khai thác, tăng tỉ trọng nhóm ngành chế biến
	B. Tăng tỉ trọng nhóm ngành khai thác, giảm tỉ trọng nhóm ngành chế biến
	C. Giảm tỉ trọng công nghiệp ở miền núi, tăng tỉ trọng công nghiệp ở đồng bằng
	D. Giảm tỉ trọng khu vực nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước
[bookmark: _Hlk90755191]II. PHẦN TỰ LUẬN(3 ĐIỂM)
Câu 1. (1 điểm)   Cho bảng số liệu: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta năm 2017.       (Đơn vị: %)
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	17.1
	37.1
	45.8


                                                                                (Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam 2017)
   Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta năm 2017 
Câu 2. (1 điểm) 
Sự phân bố dân cư chưa hợp lí gây hậu quả gì đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của nước ta?
Câu 3. (1 điểm)
Giải thích nguyên nhân làm cho Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trở thành hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta?

------ HẾT ------


ĐỀ 4
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(7 ĐIỂM)
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng bao gồm những ngành công nghiệp nào?
	A. Cơ khí, dệt may, hóa chất -phân bón, điện tử, đóng tàu.
	B. Cơ khí, dệt may, hóa chất -phân bón, điện tử, chế biến nông sản.
	C. Cơ khí, dệt may, hóa chất -phân bón, điện tử, luyện kim màu.
	D. Cơ khí, dệt may, hóa chất -phân bón, điện tử, sản xuất ô tô.
Câu 2. Phát biểu nào sau không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay?
	A. Gia tăng nhanh.  B. Chủ yếu dân tộc ít người.  C. Dân số đông.	       D. Cơ cấu dân số trẻ.
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho khu kinh tế ven biển nào sau đây không thuộc Duyên hải Nam Trung bộ?
	A. Dung Quất                  B. Chân Mây- Lăng Cô          C. Vân Phong	              D. Nhơn Hội
Câu 4. Chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây?
	A. Đồng bằng duyên hải.	B. Các đồng bằng ven sông.
	C. Ven các thành phố lớn.	D. Các cao nguyên badan.
Câu 5. Ngành lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của hầu hết các vùng lãnh thổ nước ta vì:
	A. độ che phủ rừng nước ta tương đối lớn và hiện đang gia tăng.
	B. rừng có nhiều giá trị kinh tế và môi trường sinh thái.
	C. nhu cầu về tài nguyên rừng lớn và rất phổ biến.
	D. nước ta có ¾ là đồi núi lại có rừng ngập mặm ven biển.
Câu 6. Việc làm đang là vấn đề kinh tế - xã hội gay gắt ở nước ta hiện nay vì:
	A. tỉ lệ người thiếu việc làm và thất nghiệp cao
	B. phần lớn người lao động sản xuất nông nghiệp
	C. nhu cầu lớn về lao động có tay nghề cao
	D. các tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng
Câu 7. Cho biết cây chè được trồng chủ yếu ở những vùng nào sau đây?
	A. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.         B. Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.
	C. Trung du miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ.	D. Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ.
Câu 8. Điều kiện thuận lợi để nuôi thả cá, tôm nước ngọt ở nước ta là có nhiều:
	A. sông suối, kênh rạch, ao hồ, rừng ngập mặn.
	B. sông suối, kênh rạch, ao hồ, bãi triều.
	C. sông suối, kênh rạch, ao hồ, ô trũng ở đồng bằng
	D. sông suối, kênh rạch, ao hồ, đầm phá.
Câu 9. Điểm nào sau đây không đúng với tình hình phát triển ngành điện nước ta hiện nay?
	A. Mạng lưới điện đã thống nhất trên cả nước	B. Đã sử dụng khí vào sản xuất điện.
	C. Sản lượng điện tăng rất nhanh	D. Thủy điện chiếm hơn 70%
Câu 10. Cho bảng số liệuSản lượng cà phê và khối lượng cà phê xuất khẩu của nước ta qua các năm.
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	1980
	1990
	2000
	2005
	2010
	2015
	2017

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng cà phê (nhân)
	8,4
	92
	802,5
	752,1
	1100,5
	1453,0
	1577,2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Khối lượng xuất khẩu
	4,0
	89,6
	733,9
	912,7
	1218,0
	1341,2
	1566,3

	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng cà phê và khối lượng cà phê xuất khẩu của nước ta qua các năm là:
	A. Biểu đồ kết hợp	B. Biểu đồ miển
	C. Biểu đồ cột ghép	D. Biểu đồ tròn
Câu 11. Công nghiệp chế biến cà phê phân bố chủ yếu ở:
	A. Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ.	B. Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ.
	C. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.	D. Tây Nguyên, Trung du miền núi Bắc bộ
Câu 12. Cho biết Lợn được nuôi nhiều ở những vùng nào sau đây?
	A. Đông Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ.  
B. Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long.
	C. Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ.	D. Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.
Câu 13. Biện pháp làm cho năng suất lúa tăng nhanh là:
	A. khai hoang, tăng vụ trong năm		B. thâm canh, sử dụng đại trà các giống cao sản mới
	C. cải tạo đất, tăng vụ trong năm		D. cải tạo đất, khai hoang mở rộng diện tích.
Câu 14. Vùng nào có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?
	A. Trung du và Miền núi Bắc Bộ.	B. Đông Nam Bộ.
	C. Đồng bằng Sông Hồng.	D. Đồng bằng Sông Cửu Long.
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết vùng nào có mật dân số cao nhất nước ta?
	A. Tây Nguyên.	B. Đồng bằng sông Cửu Long.
	C. Duyên hải Nam Trung Bộ.	D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đâu là dô thị đặc biệt của nước ta?
	A. Hà Nội, Hải Phòng.	B. Hà Nội, Đà Nẵng.
	C. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.	D. Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị sản lượng thủy sản khai thác cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long?
	A. Bạc Liêu.	B. Kiên Giang.	C. Sóc Trăng.	D. Cà Mau.
Câu 18. Nguyên nhân chính làm cho tỉ lệ dân thành thị tăng lên trong thời gian qua là do:
	A. phát triển kinh tế nông thôn.	B. chính sách phân bố lại dân cư.
	C. phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.	D. đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa.
Câu 19. Vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước là:
	A. xác định cơ cấu kinh tế hợp lí và tổ chức phân công lao động theo lãnh thổ.
	B. thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và sản xuất chuyên môn hóa.
	C. thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân bố lại sản xuất.
	D. xác định cơ cấu kinh tế hợp lí và thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Câu 20. Cơ cấu ngành Công nghiệp nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng:
	A. tăng tỉ trọng cả công nghiệp chế biến và công nghiệp khai thác.
	B. giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến, tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.
	C. tăng tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện khí đốt, nước.
	D. tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.
Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất trên 1000MW?
	A. Phả Lại, Phú Mỹ	B. Hòa Bình, Phú Mỹ.
	C. Phả Lại, Trà Nóc.	D. Bà Rịa, Phả Lại
Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô rất lớn?
	A. Hải Phòng, Hà Nội.	B. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.
	C. Tp. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.	D. Đà Nẵng, Hà Nội.

Câu 23. Cho biểu đồ sau:
[image: ]
Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?
	A. Diện tích gieo trồng cây cà phê, chè và cao su đều tăng.
	B. Cây cà phê có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn cây cao su.
	C. Diện tích gieo trồng cây cà phê, chè và cao su tăng như nhau.
	D. Cây chè có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và ổn định.
Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô trên 100 nghìn tỉ đồng?
	A. Đà Nẵng.	B. Hải Phòng.
	C. Thành Phố Hồ Chí Minh.	D. Nha Trang.
Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác cao hơn sản lượng nuôi trồng?
	A. An Giang.	B. Bà Rịa - Vũng Tàu.
	C. Bạc Liêu.	D. Cà Mau.
Câu 26. Theo cách phân loại hiện hành, nước ta có các nhóm ngành công nghiệp:
	A. khai thác; Công nghiệp nhẹ.
	B. sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước; Công nghiệp nặng
	C. công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ.
	D. khai thác; Chế biến; Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.
Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, tỉ lệ dân thành thị và nông thôn năm 2007 lần lượt là
	A. 27,4% và 72,6%.		B. 72,6% và 27,4%.	
	C. 28,1% và 71,9%.		D. 71,9% và 28,1%.
Câu 28. Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào thời gian nào?
	A. Tháng 01/2007.		B. Tháng 01/2008.	
	C. Tháng 01/2009.		D. Tháng 01/2006.
II. PHẦN TỰ LUẬN(3 ĐIỂM)
Câu 1. (1 điểm)      Cho bảng số liệu:
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta năm 2017.      
                                                                                                         (Đơn vị: %)
	Tổng
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	100
	17.1
	37.1
	45.8


                                                                               (Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam 2017)
Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta năm 2017.
Câu 2. (1 điểm) 
Sự phân bố dân cư chưa hợp lí gây hậu quả gì đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của nước ta?
Câu 3. (1 điểm)
Giải thích nguyên nhân làm cho Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trở thành hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta?
------------- HẾT -------------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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